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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tại Tờ trình số 3594/TTr-BQL ngày 02 tháng 9 năm 2020 và Công văn số 810/BQL-LĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021; Báo cáo thẩm định số 116/BC-STP ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quyết định này quy định việc quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế
Việc quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Điều kiện tạm trú trong khu kinh tế
Người nước ngoài được tạm trú trong khu kinh tế (trừ khu công nghiệp trong khu kinh tế) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và các điều kiện sau:
1. Người nước ngoài được tạm trú trong khu kinh tế gồm:
a) Người làm việc hoặc người có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu kinh tế.
b) Thành viên gia đình gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con của người nước ngoài quy định tại điểm a khoản này.
2. Trường hợp người nước ngoài là người làm việc trong khu kinh tế thì số lượng người nước ngoài được tạm trú trong khu kinh tế đối với mỗi doanh nghiệp không được vượt quá số lao động nước ngoài đã được chấp thuận tại Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được đơn vị sử dụng lao động nước ngoài báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định.
3. Cơ sở tạm trú của người nước ngoài tạm trú trong khu kinh tế phải đáp ứng các yêu cầu:
Các công trình, hạng mục công trình của khu nhà tạm trú phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đồng thời phải đảm bảo mỹ quan trong khu vực dự án cũng như khu vực lân cận; đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu kinh tế.
Điều 4. Điều kiện tạm trú trong khu công nghiệp
Người nước ngoài được tạm trú trong khu công nghiệp (bao gồm cả khu công nghiệp trong khu kinh tế) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và các điều kiện sau:
1. Người nước ngoài được tạm trú trong khu công nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
2. Số lượng người nước ngoài được tạm trú trong khu công nghiệp đối với mỗi doanh nghiệp không được vượt quá số lao động nước ngoài đã được chấp thuận tại Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được đơn vị sử dụng lao động nước ngoài báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định.
3. Cơ sở tạm trú của người nước ngoài tạm trú trong khu công nghiệp phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và các điều kiện sau:
a) Là khu vực được bố trí trong khuôn viên của dự án nhưng phải riêng biệt với nhà xưởng sản xuất hoặc thuộc khu vực nhà nghỉ giữa ca. Đối với khu nhà tạm trú được bố trí trong các tòa nhà nhiều tầng, có công năng sử dụng phức hợp thì khu nhà tạm trú phải thuộc một hoặc một số tầng riêng biệt với khu vực có công năng sử dụng khác của tòa nhà, có lối đi riêng và cầu thang riêng, không bố trí khu tạm trú và nơi làm việc cùng một tầng.
b) Các công trình, hạng mục công trình của khu nhà tạm trú phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đồng thời phải đảm bảo mỹ quan trong khu vực dự án cũng như khu vực lân cận; đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp.
Điều 5. Kiểm tra các điều kiện tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế
1. Khi thực hiện đăng ký tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng để kiểm tra các điều kiện tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
2. Công an thành phố có trách nhiệm xác nhận các điều kiện về cơ sở lưu trú của người nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm xác nhận các điều kiện liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và khoản 1, 2 Điều 3, khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định này.
Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế
1. Bố trí nơi ở cho lao động nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế đảm bảo các điều kiện đã được quy định tại khoản 3 Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Quyết định này.
2. Thực hiện đăng ký và khai báo tạm trú cho lao động nước ngoài của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
3. Lập, cập nhật thường xuyên danh sách lao động nước ngoài tạm trú trong doanh nghiệp, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Công an thành phố (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) cùng với kỳ Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp (hàng quý, 06 tháng và 12 tháng).
4. Lưu giữ ít nhất 06 tháng đối với phiếu khai báo tạm trú và danh sách lao động nước ngoài khai báo tạm trú tại doanh nghiệp để xuất trình với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.
6. Liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lao động nước ngoài, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và hoạt động, mỹ quan của khu công nghiệp, khu kinh tế.
7. Thông báo bằng văn bản cho Công an thành phố (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh làm việc tại doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh.
8. Quản lý các hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú trong doanh nghiệp, phối hợp với cơ quan chức năng khi có đoàn kiểm tra khu nhà tạm trú.
Điều 7. Trách nhiệm của người nước ngoài
1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
2. Cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ, hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai báo tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
3. Nghiêm cấm các hành vi gây rối an ninh trật tự, an toàn giao thông, các hành vi gây mất mỹ quan trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 8. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
1. Chủ trì triển khai thực hiện Quyết định này đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Định kỳ hàng hàng năm hoặc đột xuất có kế hoạch thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp.
2. Phối hợp với cơ quan Công an (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) và các ngành chức năng, kiểm tra các nội dung kê khai, khai báo và việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác đối với doanh nghiệp có lao động nước ngoài tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
3. Kiểm tra các điều kiện và xem xét giải quyết việc tạm trú vượt quá số lượng quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.
4. Không xác nhận về các điều kiện liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế nếu doanh nghiệp hoặc người nước ngoài tạm trú vi phạm quy định của pháp luật về tạm trú và Quyết định này.
5. Tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý việc tạm trú của lao động nước ngoài, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.
Điều 9. Trách nhiệm của Công an thành phố Hải Phòng
1. Hướng dẫn, triển khai Quyết định này đến các đơn vị thuộc Công an thành phố và Công an cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục khai báo tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định.
2. Chỉ đạo và kiểm tra công tác tiếp nhận khai báo tạm trú của cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng trình tự thủ tục, thời gian giải quyết, các điều kiện đăng ký tạm trú theo quy định của Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kiểm tra các nội dung kê khai, khai báo và việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, lao động nước ngoài tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
4. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Thông qua việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh về khó khăn, vướng mắc liên quan đến an ninh trật tự của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; trao đổi, thống nhất với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về phương án giải quyết các vướng mắc và danh sách lao động nước ngoài tạm trú; làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế và lao động nước ngoài vi phạm Quyết định này.
5. Theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý, 06 tháng và 12 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi cho các sở, ban ngành có liên quan về lao động nước ngoài tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
6. Xây dựng nội dung Bản cam kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu nhà tạm trú và phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng triển khai đến các doanh nghiệp để cam kết thực hiện.
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế
1. Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Quyết định này đến các phường, xã, thị trấn trên địa bàn.
2. Phối hợp quản lý nhà nước về tạm trú của lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn theo quy định của Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 11. Quy định chuyển tiếp
1. Các doanh nghiệp chưa bố trí lao động nước ngoài tạm trú trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khi có nhu cầu phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều kiện theo Quyết định này.
2. Các doanh nghiệp đã tiến hành bố trí lao động nước ngoài tạm trú trước ngày Quyết định này có hiệu lực, trong thời hạn 06 tháng, phải kiểm tra, rà soát và bổ sung các điều kiện đảm bảo theo quy định.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2021.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 12;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế- Bộ KH&ĐT;
- Vụ pháp chế- Bộ Công an;
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- VP UBND TP;
- Báo HP, Đài PT&THHP;
- Công báo TP, Cổng TTĐTTP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng: XD GT&CT,
NC&KTGS, KSTTHC;
- CV: ĐT;
- Lưu: VT.
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